

Mẫu 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2025
(Ban hành theo thông báo số ………/TB-ĐHTN ngày ……/10/2020)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị:……………………………
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Đắk Lắk, ngày …… tháng …… năm 2020
BÁO CÁO

V/v Tổng kết hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2016 – 2020
và định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2025 

              



PHẦN 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
- Nêu rõ đặc điểm chung của đơn vị về hoạt động KHCN và QHQT;

- Ưu điểm, hạn chế chung.

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHCN VÀ QHQT GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
2.1. Kết quả hoạt động Khoa học Công nghệ giai đoạn 2016 – 2020
2.1.1. Thực hiện đề tài, dự án và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2016 – 2020
2.1.1.1. Chương trình, Đề tài KHCN cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh và tương đương

2.1.1.2. Đề tài KHCN cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh và tương đương

2.1.1.2. Đề tài cấp Cơ sở, Cơ sở trọng điểm của Cán bộ và sinh viên thực hiện

2.1.1.3. Dự án và Chuyển giao khoa học công nghệ

2.1.1.4. Hoạt động Khoa học Công nghệ khác 

2.1.1.5. Kết quả ứng dụng vào thực tiễn của các hoạt động KHCN

2.1.2. Kinh phí hoạt động

Tổng kinh phí giai đoạn 2016 – 2020 và phân ra theo các năm, các nguồn: Nguồn từ Bộ GD&ĐT; Nguồn do Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguồn từ các địa phương; Các chương trình Dự án; Nguồn Nhà trường và các nguồn khác

· Lưu  ý: Đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí; các thuận lợi, khó khăn về sử dụng tài chính và đề xuất
2.1.3. Thông tin khoa học công nghệ

- Công trình công bố trên các tạp chí (trong nước, quốc tế, Hội nghị, Hội thảo)

- Sách (Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo...) và các loại ấn phẩm khác

2.1.4. Hội nghị, Hội thảo khoa học 

- Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị trong nước và quốc tế

- Tổ chức các Hội thảo tổng kết cấp khoa, bộ môn, chuyên ngành

- Tham gia các Hội thảo, Hội nghị trong nước và quốc tế

- Tổ chức diễn đàn và công bố công trình chuyên ngành

2.1.5. Công tác sở hữu trí tuệ

- Thống kê các công trình đăng kí sở hữu trí tuệ tại địa phương, trong nước và quốc tế.
· Lưu ý: Tất cả các mục phần 2.1 (trừ mục 2.1.2) phải đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân

2.2. Công tác Quan hệ đối ngoại

2.2.1. Công tác Quan hệ trong nước
- Các hoạt động Quan hệ trong nước (biên bản ghi nhớ, dự án, hợp đồng dịch vụ ....)


- Hình thức hợp tác

2.2.2. Công tác Quan hệ Quốc tế 

- Các hoạt động QHQT (biên bản ghi nhớ, dự án, ....)


- Hình thức hợp tác


- Số lượng đoàn ra, đoàn vào

· Lưu  ý: Đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất
2.3. Những đóng góp và hạn chế về Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

2.3.1. Những đóng góp

2.3.1.1.  Đóng góp Khoa học Công nghệ

- Những kết quả đóng góp cụ thể của các hoạt động khoa học công nghệ đã được triển khai đối với trường Đại học Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên, đất nước và quốc tế 

2.3.1.2.  Đóng góp Đào tạo

- Gắn liền với quá trình triển khai các đề tài, dự án: Các hoạt động đào tạo cán bộ ở các cấp Tiến sĩ, Thạc sĩ, sinh viên và cán bộ địa phương theo các chuyên ngành phù hợp. 

2.3.1.3.  Đóng góp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương


- Đóng góp phát triển kinh tế


- Đóng góp phát triển xã hội


- Đóng góp xóa đói giảm nghèo


- Đóng góp bảo vệ an ninh, chính trị, quốc phòng

2.3.1.4.  Đóng góp Quan hệ Quốc tế
- Đóng góp cho các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu KH, Chuyển giao Khoa học Công nghệ và các hoạt động quốc tế khác...

· Lưu ý: Tất cả các mục phần 2.3 phải Thống kê cụ thể số lượng các kết quả đạt được 
2.3.2. Tồn tại, hạn chế trong hoạt động KHCN và QHQT
2.3.2.1. Hoạt động KHCN


- Những tồn tại chung và tồn tại cụ thể trong hoạt động KHCN

2.3.2.2. Hoạt động Quan hệ Quốc tế

- Những tồn tại chung và tồn tại cụ thể trong hoạt động QHQT
2.4. Công tác thi đua khen thưởng


- Khen thưởng các cấp: Bộ, Tỉnh, Trường


- Khen thưởng từ các cấp Bộ ngành khác


- Khen thưởng từ các nguồn khác

· Lưu ý: Khen thưởng cán bộ và sinh viên 
PHẦN 3. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHCN & QHQT GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
3.1. Đặc điểm tình hình

- Định hướng chung công tác KHCN và QHQT trong bối cảnh tương lai trong nước và quốc tế

- Định hướng chung công tác KHCN và QHQT trong bối cảnh tương lai Địa phương

- Định hướng chung công tác KHCN và QHQT trong bối cảnh tương lai Nhà trường

3.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

3.2.1. Mục tiêu

- Những mục tiêu chính cần đạt được giai đoạn 2021 – 2025
3.2.2. Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp 


3.2.2.1. Định hướng ưu tiên trong các hoạt động KHCN và QHQT giai đoạn 2021 – 2025
- Những định hướng cụ thể các ưu tiên triển khai công tác KHCN

- Những định hướng cụ thể các ưu tiên triển khai công tác QHQT
3.2.2.2. Nhiệm vụ KHCN và QHQT giai đoạn 2021 – 2025
- Những nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết theo các định hướng ưu tiên
3.2.2.3. Giải pháp thực hiện

- Các giải pháp cụ thể triển khai nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất cho các phương hướng, nhiệm vụ đề ra và biện pháp tăng cường quản l‎ý 
3.3. Các chỉ tiêu đăng kí dự kiến cho giai đoạn 2021 – 2025: 
3.3.1. Dự kiến kết quả phát triển về khoa học công nghệ giai đoạn 2021 – 2025
	TT
	Hoạt động
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Tổng

	1
	Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
	
	
	
	
	
	

	2
	Chương trình KH&CN cấp Bộ
	
	
	
	
	
	

	3
	Đề tài cấp Bộ và tương đương
	
	
	
	
	
	

	4
	Đề tài cấp tỉnh và tương đương
	
	
	
	
	
	

	5
	Đề tài Nafosted
	
	
	
	
	
	

	6
	Đề tài cơ sở trọng điểm
	
	
	
	
	
	

	7
	Đề tài cơ sở cán bộ
	
	
	
	
	
	

	8
	Đề tài cơ sở sinh viên
	
	
	
	
	
	

	9
	Bài báo trong nước
	
	
	
	
	
	

	10
	Bài báo quốc tế
	
	
	
	
	
	

	11
	Báo cáo tại hội thảo quốc tế
	
	
	
	
	
	

	12
	Lớp tập huấn năng lực NCKH
	
	
	
	
	
	

	13
	Hội thảo quốc tế tổ chức ở trường
	
	
	
	
	
	

	14
	Hội thảo quốc gia tổ chức tại trường
	
	
	
	
	
	

	13
	Công trình sở hữu trí tuệ
	
	
	
	
	
	

	14
	Nhóm nghiên cứu mạnh
	
	
	
	
	
	


3.3.2. Dự kiến kết quả về quan hệ đối ngoại giai đoạn 2021-2025
	TT
	Hoạt động
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Tổng

	1
	Biên bản ghi nhớ (MOU) với  đối tác trong nước
	
	
	
	
	
	

	2
	Biên bản ghi nhớ (MOU) với  đối tác nước ngoài 
	
	
	
	
	
	

	6
	Giảng viên ĐHTN đi trao đổi học giả trong nước
	
	
	
	
	
	

	7
	Giảng viên ĐHTN đi trao đổi học giả nước ngoài
	
	
	
	
	
	

	8
	Giảng viên nước ngoài đến giảng dạy thông qua MOU
	
	
	
	
	
	

	9
	Sinh viên QT vào thực tập/nghiên cứu
	
	
	
	
	
	

	10
	Sinh viên ĐHTN thực tập/nghiên cứu ở nước ngoài
	
	
	
	
	
	


3.3.3. Dự kiến kết quả về Khen thưởng các cấp

- Khen thưởng các cấp: Bộ, Tỉnh, Trường:

- Khen thưởng từ các cấp Bộ ngành khác:

- Khen thưởng từ các nguồn khác: 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mẫu 2. Tổng hợp kết quả hoạt động KHCN giai đoạn 2016 – 2020
(Ban hành theo thông báo số ………/TB-ĐHTN ngày ……/10/2020)

Đơn vị: ....................................

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Giai đoạn 2016 – 2020
	Hoạt động
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng
	Ghi chú

	
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	SL
	KP
	

	1. Chương trình KHCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đề tài khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đề tài cấp Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đề tài cấp Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đề tài cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đề tài cơ sở Cán bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đề tài cơ sở trọng điểm Cán bộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đề tài cơ sở Sinh viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đề tài của các dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dịch vụ tư vấn kĩ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dự án Quốc tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hợp tác đào tạo, nghiên cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Sản phẩm khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bài báo trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bài báo quốc tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sách (Tham khảo, chuyên khảo…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giáo trình (chủ trì, phối hợp,,)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Hội nghị, Hội thảo khoa học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hội nghị, Hội thảo Quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hội nghị, Hội thảo Quốc tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hội nghị, Hội thảo cấp trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hội nghị, Hội thảo cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hội nghị, Hội thảo khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Khen thưởng cán bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng Quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng cấp Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng cấp trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Khen thưởng sinh viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng Quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng cấp Bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng cấp trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khen thưởng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Tham quan, học tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số lượng đoàn ra/số lượt người ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số lượng đoàn vào/số lượt người vào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Các hoạt động khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Đắk Lắk, ngày …… tháng …… năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú:

- Nhập dữ liệu trên Excel

- SL: Số lượng;

- KP: Kinh phí (triệu đồng).

Mẫu 3. Tổng hợp các công trình KHCN tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020
(Ban hành theo thông báo số ………/TB-ĐHTN ngày ……/10/2020)

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH KHCN TIÊU BIỂU                    GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Mỗi đơn vị liệt kê từ 03 đến 05 công trình tiêu biểu thuộc các công trình nghiên cứu KHCN (Đề tài các cấp; chuyển giao tiến bộ kĩ thuật; chuyển giao công nghệ) theo các nội dung chi tiết

1. Tên công trình

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Tóm tắt kết quả đạt được (có trích dẫn số liệu cụ thể)

4. Kết luận và đề nghị

5. Khả năng ứng dụng thực tế

Lưu ý: Mỗi công trình, trình bày không quá ½ trang A4 (cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5)



                   Đắk Lắk, ngày …… tháng …… năm 2020




    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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